
Biểu số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trình độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành

Ngày cấp

Tên chứng 

chỉ (ghi rõ 

tên)

Ngày cấp Mã số Tên CDNN
 Bậc 

lương 
Hệ số VK

Bảo 

lưu 

(nếu 

có)

Thời gian 

NBL lần sau
Mã số

Tên CDNN 

mới

Bậc 

lương
Hệ số VK

Bảo 

lưu 

(nếu 

có)

Thời gian bổ 

nhiệm 

CDNN và 

xếp lương 

Thời gian 

nâng bậc 

lương lần 

sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Trần Thị Liên 01/07/1971 Giáo viên 
Trường Tiểu 

học Mỹ Hà 
Đại học 

Giáo dục 

tiểu học 
15/10/2025

Bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

CDNN Giáo 

viên tiểu học 

08/01/2026 V.07.03.08

GV tiểu 

học hạng 

III 

10   4,89 7% 01/02/2025 V.07.03.29
GV tiểu học 

hạng III 
9   4,98 0,25 01/02/2026 01/02/2026

Chiến sỹ thi 

đua cơ sở 

năm học 2013-

2014

2 Vũ Thị Liên 16/08/1974 Giáo viên 
Trường Tiểu 

học Mỹ Hà 
Đại học 

Giáo dục 

tiểu học 
15/10/2025

Bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

CDNN Giáo 

viên tiểu học 

08/01/2026 V.07.03.08

GV tiểu 

học hạng 

III 

10   4,89 01/09/2025 V.07.03.29
GV tiểu học 

hạng III 
9   4,98 01/02/2026 01/09/2025

Chiến sỹ thi 

đua cơ sở 

năm học 2013-

2014

3 Đinh Thị Thuỷ 17/03/1977 Giáo viên 
Trường Tiểu 

học Mỹ Hà 
Đại học 

Giáo dục 

tiểu học 
05/09/2025

Bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

CDNN Giáo 

viên tiểu học 

16/01/2026 V.07.03.09

GV tiểu 

học hạng 

IV 

12   4,06 9% 01/12/2025 V.07.03.29
GV tiểu học 

hạng III 
8   4,65 01/02/2026 01/02/2026

Chiến sỹ thi 

đua cơ sở 

năm học 2011-

2012

4 Đặng Tuyết Nhung 30/12/1988 Tổ trưởng CM
Trường Tiểu 

học Mỹ Hà 
Đại học 

Giáo dục 

tiểu học 
05/09/2025

Bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

CDNN Giáo 

viên tiểu học 

16/01/2026 V.07.03.09

GV tiểu 

học hạng 

IV 

9   3,46 01/03/2025 V.07.03.29
GV tiểu học 

hạng III 
5   3,66 01/02/2026 01/03/2025

Chiến sỹ thi 

đua cơ sở 

năm học 2016-

2017

Tổng số: 04 Người./.

Trần Thị Hương Ly Nguyễn Thị Ngọc Hà 

Ghi chú

Đông A, ngày  26  tháng  02 năm 2026 

Người lập HIỆU TRƯỞNG 

Trình độ chuyên môn 
Chứng chỉ bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn CDNN 
Chức danh nghề nghiệp hiện giữ Đề nghị bổ nhiệm CDNN mới

Thành tích

Kỷ luật hoặc 

đánh giá 

Không 

HTNV năm 

học 2023-

2024 và năm 

học 2024-

2025 ) nếu 

có thì ghi, 

không thi bỏ 

trống

UBND PHƯỜNG ĐÔNG A

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÀ 

                                DANH SÁCH                                          

ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

(Kèm theo Tờ trình số 45/TTr-THMH ngày 26 tháng 02 năm 2026 của trường TH Mỹ Hà)

Số TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Chức vụ, công 

việc hiện đang 

đảm nhiệm

Đơn vị công tác


